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l mcnwmưm Ẹ 
| DƯỢC PHẨM 

NHÃN Vi MYSOMED 75 
(Vi 10 viên) 

⁄ mmm — 
/ = Methocaroamol 750 mg 750 .—T 

CONG TY THKH DƯỢC PHẨM GLOMED 

rsoreoD () MYSOPIEl 
tbamol 750 mg ZØØ 2 Methocarbamol 750 mg 778 £ 
[NHH DƯỢC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, 

PIYSOMED , 
Methocarbamol 750 mg 750 ¡ 
CONG TY THHH DƯỢC PHẨM GLOWMED =- 
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MYSOMED 
¡ 750 

Số
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SX/
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Oat
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HD/
 

Bp
 D

ate
: 

Box of 3 blisters of 10 tablets S, 

COMPOSITON:Ech et corans SToRAGE: Sore < e | 
Metccarbaol 750mg t6mpedlde o more 
Exdpents qs 1 tablet than 30°C, 12 6y 006 Ị 
INDIEATIDNS, 008A6E. ADMINISTRATION, et fro Inh | 
CONTRAINDICATIONS AND 0THER INFORMATION: Marfeetret oy 
Please efr 1 te package nser GLOMED PHARNACEUTICAL GOMPANY, L 
KEEP 0UT OF REACH OF CHILDREN 35 Tu 0o Badalt Veran - Sigapore nastral 50f 
'READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. An Phu, Thian An, Binh Dương, m 

Thuốc bán theo đơ: Rx c bán theo don 

/ Z 

N
 

§| 
Ễ N 

SỐ 
A Á ( Hộp 3 vi x 10 viên nén 

THANH PHẨN: t ik hắa 540 QUẬN: 0 k0 t trính ánh g, it &8 
el 0mo o4 305 
Tá dược vừa đủ 1 viên. SBK/ REG. NO.. 
CHÍ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DŨNG, CHONG TIÊU CHUẨN/ SPECIFICATION: 
CHI ĐỊNH VA CAC THÔNG TIN KHÁC VỀ SÂNSản xuất bir . 
PHẨN: Xim doc 1 hướng dẫn sử dung DỗNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 
BE XA TAM TAY CUA TRẺ EM. 35 Đại Lô Tự Dc. KON Việt Nam - Singapore, 

=- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.. An Phú, Thuận An, Bình Dương. J 
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i NHAN HỘP MYSOMED 750" 
HCH NHIỆM HỮU HẠN E 

(Hộp 5 vi x 10 viên nén) g 

RyPrescipton oly 40N 
; | 

B 

ii 

Box of 5 blisters of 10 tablets C. ;, - Ê : l 
— COMPOSITION: Esch tabet corrans STORAGE: Sore 3t t temperare not more ] 

Exciients qs. 1 table: Vandactred by 
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY. Ltd 

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, 35 Tu Do Boulevard. Vietnam - Singapore l N 

CONTRAINDICATIONS AND 0THER INFORMATION: Industnal Park, An Phụ, Thuan An, Bình Duong, 

[ Methocarszmol 750 g, than 3/0, ín a d plce, protect rom lht 
| | 

Please refer to the package insert. 

| [ 
KEEP 0UT OF REACH OF CHILDREN J Á 
READ cAREFULLY THE LEAFLET BEFORE UsE. | | _~. 

Thuốc bản theo đ Ry e 

(/
[ 

74
 

J
I
N
O
S
A
N
 

Hop 5 vi x 10 vién nén 
` 

THÀNH PHAN: Mỗi viên nén chúa BẢO QUAN: Để nơi khô ráo, trắnh ánh sáng, 
Methocarbamol 750 mg. nhiệt độ không quá 30°C. 
T2 dược vừa đủ 1 viên SĐK/ REG. NO. 

_ TIỀU CHUẨN/ SPECIFICATION: 
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CACH DÙNG, CHONG 
CHI ĐỊNH VA CAC THÔNG TIN KHAC VỀ SAN 
PHAM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. 

| Sản xuất boi Ñ 
| ĐỂ XA TẦM TAY CUA TRẺ EM. CONG TY TNHH DƯỢC PHAM GLOMED 

BOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI 35 Đại L Tu Do, KCN Vệt Nam - Sngapore, 
—— DŨNG. An Phú, Thuận An, Bình Dương. 
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Box of 10 blisters of 10 tablets 

06
Z 

G
I
N
O
S
A
W
 

GOMPOSITION: Each tablet contains 
Methocarbamol 750 mg. Excipients qs. 1 tablet 
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS 
AND OTHER INFORMATION: Please refer 1o the package insert 
KEEP 0UT OF REACH OF CHILDREN. 
'READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. 
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry 
place, protect from light 

Manufactured by. 
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Ltd 
35 Tu Do Boulevard, Vietnam - Singapore 

[ 

Industrial Park, An Phu, Thuan An, Binh Duong Immmwm" 

Rt o1 e on 

MYSOMED 
750 

Hop 10 vi x 10 vién nén 

THANH PHAN: Mỗi viên nén chứa 
| Methocarbamol 750 mg. Tá dược vừa đủ 1 vên 

¬+ 

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHẾNG CHỈ ĐỊNH VA CAC 
THÔNG TIN KHAC VỀ SAN PHAM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dung | 
ĐỂ XA TAM TAY CUA TRẺ EM. | 
ĐỌỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. | 
BAO QUAN: BE nơ khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt đô khong quá 30°C. ‘ 
DK/ REG, N. 
TIÊU CHUẨN/ SPECIFICATION: ‘ 

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 
35 9ại L6 Tự Do, KCN Việt Nam - Singapors, An Phú. 
Thuận An, Bình Dương 
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(Chai 50 viên nén) Ị ."ngm‘guufluugu'i 
DƯỢC PHẨM 

THÀNH PHAN: Mỗi vien nén chúa Ry Thuốc bán thec dân ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. 
Methooarbamo! 750 mọ ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 
Tả dược vừa đủ 1 vien TRƯỚC KHI DÙNG. 

BẢO QUAN: Để nơi khô ráo, tránh 
CHỈ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG, CÁCH b độ không quá 30°C 
DÙNG, CHONG CHÍ ĐỊNH VA CAC 
THÔNG TIN KHÁC VỀ SAN PHAM; 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng Sản xuất bởi 

CTY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 
35 Đại Lo Tu Do, KCN 

Số lô SX/ Batch No. Việt Nam - Singapore, An Phú, 
NSX/ Mfg. Date: - Thuan An, Bình Dương 
HD/ Exp. Date: : 

Chai x 50 viên nén 
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72//054// 

Ry Thuốc bán theo don 

Hop 1 chai x 50 viên nén 

NHAN HOP MYSOMED 
(Hộp 1 chai x 50 viên nén) 

MYSOMED 750 
THANH PHẦN: Mỗi viên nén chia 
Methocarbamol 
Tả dược vừa đÙ 1 viên. 

750 mọ 

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG. CACH DUNG, 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN 
KHAC VỀ SẲN PHẨM: Xin đọc tò hutng 
dẫn sử dụng 

ĐỀ XA TẤM TAY CUA TRẺ EM. ĐỤC KỸ 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

BẢO QUAN: B8 nơi kho ráo, rránh ánh 
sáng, nhiệt đô không quá 30°C 
SĐK/ REB. NO. 
TIEU CHUẨN/ SPECIFICATION: 
Số lô SX/ Baich Ho. 
NSX/ fg Date: 
HD/ Exp. e 

Sản xuất b 
CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 
35 Đại L0 Ty Do, KON Việt Nem - Singagore, 
An Phú, Thuận An, Bình Dương 

Ry Prescription only 

MYSOMED 

Box of 1 bottle of 50 tablets 

MYSOMED 750 
COMPOSITION: Each tablet contains 
Methocarbamol 
Excipients c.s. 1 tablet 

750 mọ 

INDICATIONS, D0SAGE, ADMINISTRATION, 
CONTRAINDICATIONS AND OTHER 
INFORMATION: Please refer 1o the package 
insert 

KEEP OUT 0F REACH OF CHILDREN. READ | 
CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. | 

STORAGE: Store at the temperature not 
more than 30°C, in a dry place, protect from 
light | 

LLUUUUL | 
Manufactured by: 
'GL0MED PHARMACEUTICAL COMPANY, Ltd 
35 Tu Do Boulevard, Vietnam - Singapore 
Industri Park, An Phụ, Thuan An. Binh Duong. 
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NHAN CHAI MYSOMED 750 
(Chai 100 viên nén) 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chúa 
Methocarbamol 750 mg 
Ta dược vừa đủ 1 viên. 

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, 
CHONG CHỈ ĐỊNH VA CAC THÔNG TIN 

KHÁC VE SAN PHẨM: Xin doc tờ hướng 
dẫn sử dụng. 

Số lô SX/ Batch No. 
NSX/ Mig. Date: 
HD/ Ep.Dgte: 

_ 

Ry Thuốc bán theo don 

MYSOMED 

Chai x 100 vién nén 

750 

< 

ĐỀ XA TAM TAY CUA TRE EM. 

ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRƯỚC KHI 

DÙNG. 

BẢO QUẦN: DE nơi khô ráo. tránh & 
nhiệt độ khong 30°C. 

SBK: 

Sản xuất bởi: 

CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 

35 Đại L6 Tự Do. KCN Việt Nam - Singapore, 

An Phũ, Thuận An, Bình Dương. 
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JIWNOSAW 

Ry Thốc bán theo don 

MYSOMED 

Hộp 1 chai x 100 viên xén 

MYSOMED 750 
THANH PHAN: Mỗi viên nin chứa 
Merhecrbamol 
T4 dược vừa 6 1 viên 

750 mg. 

CHÍ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG, CACH DÙNG, CHONG 
CHI ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC VE SẢM 
PHẨN: Xin đọc tờ huong cẫn sử dụng. 

ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG TRUGE KHI DUNG 

BẢO QUAN: Để nơ khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt 
ã không quá 300 
SO/ REG. N0.: 
TIÊU CHURN/ SPECIFICATION. 

Số 10 SX/ Batch Ne. 
NSX/ Mig.Octe: 
HD! E D01e: 

Sản xuất bởi. 

CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOMED 
35 Đại Lộ Ty Do, KCN Việt Nam - Singapore. 

| An Phú, Thuin An, Bình Dưng 

Ry Presefiplion ony 

MYSOMED 

@ 80x of 1 bottle 0f 100 tablets 

2 TRAcH NHIEW RỮU HAN z Ì 

DƯỢCPHẨM J* 

MYSOMED 750 
COMPOSITION: Each tablet contains 
Methocarbamo, 
Excipionts 0.5, 1 tabet. 

750 mg. 

INDICATIONS, D0SAGE,  ADMINISTRATION, 
CONTRAINDICATIONS AND OTHER 
INFORMATION: Please refe to the packag insert 

KEEP 0UT OF REACH 0F CHILDREN 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. 

STORAGE: Store at the temperature rot o ten 
30C.in ady phes, prtct ten lợn | &) 

S 

L 
Menutactured by: 
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY. Ltd 
36 T Do BgAévard, Vitram - Singapore Industril 
Park, An BẦu, Thian An, Bình Diong 

X v 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

MYSOMED 750 
Methocarbamol 

Viên nén 

1- Tên thuốc và thành phần 
. Mỗi viên nén chứa: 

Hoat chất: 
Methocarbamol 750 mg. 
Tá dược: 

Tinh bt ngô, natri starch glycolat, natri lauryl sulfat, povidon K30, talc, magnesi stearat. 

2- Dạng bào chế: Viên nén 
3- Dược lực học và dược động học 

| Dược lực học 

Nhóm dược lý: Giãn co 

Mã ATC: M03BA03 
Methocarbamol được dùng như một thuốc bỏ trợ điều trị các bệnh về cơ xương cấp tính liên quan dén đau co thắt cơ. 

| Cơ ché tác dụng của methocarbamol ¢ người chưa được thiết lập, nhưng có thể là do tác dụng an thần lên hệ thần kinh. Thuốc 
không có tác động giãn cơ trên cơ vân, sợi thần kinh. 
Cơ ché tác dụng của methocarbamol chưa rõ ràng, nhưng có thé liên quan tới đặc tính an thần của nó. Methocarbamol không trực 
tiếp làm giãn cơ xương ở người lớn. 

Dược động học 
Methocarbamol được hắp thu nhanh chóng và hoàn toàn & da day ruột sau khi uống, Thuốc được phát hiện trong máu khoảng 10 
phút sau khi uống và nồng độ dinh huyét tương đạt được sau khoảng ] — 3h. Thuốc có hoạt tính dưới dạng không bién đổi và chỉ 
một lượng nhỏ được chuyén đỗi thành guaiphenesin. 
Nữa đời thải trừ trong huyét trơng khoảng 2 giờ. Methocarbamol và hai chất chuyén hóa chính gắn kết lên acid glucuronic và acid 
sulfuric và được thải trừ hầu như chỉ thông qua thận. Khoảng một nửa liều dùng được thải trừ qua nước tiéu trong khoảng 4 giờ, 
chi một phin nhỏ được thải trừ dưới dạng methocarbamol không chuyén ddi. 
Bénh nhân suy thận: T 
Độ thanh thải methocarbamol ở bệnh nhân bị suy thận phải duy trì thẳm tách thận giam khoảng 40% so với những bénh nhân binh, ,;\““ 
thường mặc dù nữa đời thải trừ của 2 nhóm bệnh nhân này tương tự nhau (1,2 với 1,1 h theo thứ tự). 3 
Bénh nhân suy gan: 
é bệnh nhân suy gan mãn tính do lam dụng bia rượu, u~'…g thời gian thanh thải của methcarbamol giảm khoả 

4- Quy cách déng goi: 
Hộp 3 vi x 10 viên nén. 
Hộp 5 vi x 10 vién nén. 
Hộp 10 vi x 10 viên nén. 
Hop 1 chai x 50 viên nén. | 
Hộp 1 chai x 100 viên nén. . 
5- Chi định 
Thuốc được sử dụng phối hợp trong thời gian ngắn để giảm triệu chứng trong các trường hợp rồi loạn cơ xương khớp có kèm theo 
dau do co thắt cơ. 

6- Liều dùng và cách dùng 
Người 16 
Liều khởi đầu: 1,5 ¢/ lần, ngày 4 lần. 
Liều duy trì: 1 ¢/ lằn, ngày 4 lần hoặc 1,5 g/ lằn, ngày 3 lần. 

Tré em: Tính an toàn và hiệu quả của thuốc & trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi chưa được thiết lập. - 

Người gia: Dùng nửa liều người lớn. 
Bénh nhân suy gan: Ở những bệnh nhân suy gan mãn tính, nữa đời thải trir của thuốc có thé kéo dài. Do đó, cần cân nhắc khi 
tăng liều dùng. 

Thời gian diéu trị không vượt quá 30 ngày. 
7- Chống chỉ định 
Quá mẫn với methocarbamol hoặc với bét ky thành phần nào của thuốc. 

Bệnh nhân hôn mê hoặc tiền hôn mé, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh. 

8- Lưu ý và thận trọng 

Nén thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy gan, suy thận. 
Methocarbamol làm tăng hiệu quả giảm đau trung ương, không dùng kết hợp với alcohol hoặc các thuốc giảm đau trung ương 
khác. 

Sử dụng thuốc trên tré em: Mức độ an toàn và hiệu quả của thuốc trên bệnh nhi dưới 12 tuổi chưa được thiết lập. 
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Sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú: 

| Do chưa xác định được tính an toàn của methocarbamol trong thời gian mang thai, vì vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ 
có thai. 

Do chưa được biết rõ methocarbamol có bài tiết vào sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử dụng thuốc thận trọng đối với bame cho | 
con bú. 
Anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Methocarbamol có thé gây buồn ngủ, chóng mặt. Không lái xe, sử dụng 
máy móc hoặc tham gia bất ky hoạt động nào cần sự tỉnh táo khi đang dùng thuốc này. 

9- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác 
Methocarbamol có thể làm tăng tác dụng của chất ức ché hoặc kích thích thần kinh trung ương khác, kể cả alcohol, barbiturat, 
thuốc gy mé, và thuốc gây chán ăn. 
Methocarbamol có thé làm tăng tác dụng của thuốc kháng cholinergic, như atropin và một vai thuốc tác động dén tâm thần. 

| Methocarbamol có thể ức ché tác dụng pyridostigmin bromid. Vi vậy, cần thận trọng khi dùng methocarbamol & bệnh nhân nhược 
cơ kinh niên đang dùng chất kháng cholinesterase. 

| Methocarbamol có thể gây nhiễu màu khi dùng thuốc thử nitrosoaphthol trong các thử nghiệm sàng lọc 5- hydroxyindolacetic acid 
(5-HIAA) và khi dùng phương pháp Gitlow trong thử nghiệm sàng lọc nước tiéu vanillymandelic acid (VMA). 
Rượu va các chất ức ché thần kinh trung ương khác có thể làm tăng tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của methocarbamol. 
Methocarbamol đã được báo cáo làm tăng tác dụng của thuốc gây chán ăn, thuốc kháng muscarinic và ức chế tác dụng của 
pyridostigmin. 
10- Tác dụng không mong muốn 
Các tác dụng không mong mudn khi dùng methocarbamol gồm: 
Toàn thân: Phan ứng phan vệ, phù thần kinh mạch, sốt, nhức đầu. 

Tim mạch: Nhịp tìm chậm, đỏ bừng, hạ huyết áp, ngất, 

Tiêu hóa: Khó tiêu, vàng da (ké cả vàng da & mật), buồn nôn và nôn. 

AMáu và bạch huyết: Giảm bạch cầu. 

Mién dịch: Phan ứng quá mẫn. 
Than kinh: Hay quên, lẫn lộn, nhìn đôi, hoa mắt hoặc choáng váng, ngủ gật, mất phối hợp cơ nhẹ, rung giật nhãn cầu, an thần, co 
giật, chóng mặt. 

Da và giác quan: Nhin mờ, viêm màng két, sung huyết mũi, vị kim loại, ngứa, ban, mày đay. 

Ngung sử dụng và hỏi ý kién bác sĩ néu: Các tác dung không mong muốn kéo dài hoặc trở nên nặng hơn. 
Théng báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

| 11- Quá liều và xữ trí 

| Triệu chứng: Thông tin về độc tính cấp methocarbamol còn hạn ché. Quá liều methocarbamol thường xảy ra khi dùng chung với 
aleohol hoặc thuốc giảm đau trung ương khác, bao gồm các triệu chứng: buồn nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, hạ huyết áp, co giật và hôn 
mê. 

Dữ liệu từ theo dõi hậu mãi đã ghi nhận tử vong do quá liều r 
dau trung ương khác, alcoho hoặc thuốc tác động tới tâm thần. 

| Xir trí: Điều trị triệu chứng và dùng biện pháp hỗ trợ. Biện pháp hỗ trợ gom duy tri thông khi, kiểm soát ủủ 
dầu hiệu sinh tồn, truyền dịch néu cần. Lợi ích của thẳm phân máu trong điều trị quá liều chưa được biết rõ. 

12- Bão quãn: Để nơi kho ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 
13- Tiêu chuẩn: USP 39 
14- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 
15- Tên, địa chi của cơ sỡ sẵn xuất: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM GLOMED H 
Địa chỉ: Số 35 Đại Lo Tự Do, KCN Việt Nam ~ Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tinh Bình Duong. . 
ĐT:02743768823 - Fax:0274.3769095 

16- Ngày xem xét sửa đỗi cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 15/09/2017 

iêm tĩnh mạch. 

ều methocarbamol khi dùng một mình hoặc khi 

ấvấước tidu và các 
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TỜ HƯỚNG DAN SU DỤNG THUOC CHO NGƯỜI BENH 

1- Tê_l1 san phẩm 

Tên generic hoặc tên chung CllIỔC tế: Methocarbamol 

Tên biệt dược: MYSOMED 750 

Thuốc bán theo đơn 
Để xa tầm tay của tré em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 
Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

2- Thành phần của thuốc 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Hoat chất: 

Methocarbamol 750mg 

7á dược: Tình bột ngô, natri starch glycolat, natri lauryl sulfat, povidon K30, talc, magnesi 

stearat. 

3- Mô ta sản phẩm 

MYSOMED 750 có dạng viên nén dài, màu ưắng, một mặt khắc gạch ngang, một mặt khắc 

chữ GLM. 

4- Quy cách đóng gói 
Hộp 3 vi x 10 viên nén. 
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén. 
Hộp 10 vi x 10 viên nén. 

Hộp 1 chai x 50 viên nén. 
Hộp 1 chai x 100 viên nén. 

5- Thuốc dùng cho bệnh gì? 
Thuốc được sử dụng phối hợp trong thời gian ngắn dé giảm triệu chứng trong úc\ 
rồi loạn cơ xương khớp có kèm theo đau do co thắt cơ. 

6- Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 

Người lớn: 

Liều khởi đầu: 1,5 g/ lần, ngày 4 lần. 
Liều duy trì: 1 g/ lần, ngày 4 lần hoặc 1,5 g/ lần, ngày 3 lần. 
Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của thuốc ở trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi chưa được thiết lập. 

Người già: Dùng nửa liều người lớn. 

Bệnh nhân suy gan: Ở những bệnh nhân suy gan mãn tính, nữa đời thải trừ của thuốc có thể 
kéo dài. Do đó, cân cân nhac khi tăng liêu dùng. 

Thời gian điều trị không vượt quá 30 ngày. 

7- Khi nào không nên dùng thuốc này? 

Quá mẫn với methocarbamol hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 
Bệnh nhân hôn mê hoặc tién hôn mê, tdn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh. 

8- Tác dụng không mong muốn 

Các tác dụng không mong muốn khi dùng methocarbamol gồm: 

Toan thân: Phản ứng phản vệ, phù thần kinh mạch, sốt, nhức đầu. 

Tim mach: Nhịp tim chậm, đỏ bừng ha huyét áp, ngét, viém tinh mach. 

Tiêu hóa: Khó tiêu, vang da (ké cả vàng da ứ mét), buồn nôn và nôn. 
_ Máu và bạch huyết: Giảm bạch cầu. 
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Mién dịch: Phản ứng quá mẫn. 

| Thần kinh: Hay quên, lẫn lộn, nhìn đôi, hoa mắt hoặc choáng váng, ngủ gật, mét phối hợp cơ 
nhẹ, rung giật nhãn cầu, an thần, co giật, chóng mặt. 

Da và giác quan: Nhìn mờ, viêm màng kết, sung huyet mũi, vi kim loai, ngứa, ban, mày day. 

Ngung sử dung và hỏi ý kién bác sĩ néu: Các tác dụng không mong muốn kéo dài hoặc trở nên 
nặng hơn. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phai khi sử dụng thuốc. 

9- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang dùng thuốc này? 

Methocarbamol có thể làm tăng tác dung của chất ức chế hoặc kích thích thần kinh trung ương 
khác, ké cả alcohol, barbiturat, thuôc gây mê, và thuoc gây chán ăn. 

Methocarbamol có thể làm tăng tác dụng của thuốc kháng cholinergic, như atropin và một vài 
thuôc tác động đên tâm thân. 

Methocarbamol có thể ức chế tác dụng pyridostigmin bromid. Vì vậy, cần thận trọng khi dùng 
methocarbamol ở bệnh nhân nhược cơ kinh niên đang dùng chât kháng cholinesterase. 

Methocarbamol có thể gây nhiễu màu khi dùng thuốc thir nitrosoaphthol trong các thử nghiệm 
sàng lọc 5- hydroxyindolacetic acid (5-HIAA) và khi dùng phương pháp Gitlow trong thử 

nghiệm sàng lọc nước tiêu vanillymandelic acid (VMA). 

Rượu và các chất ức chế thần kinh trung ương khác có thể làm tăng tác dụng trên hệ thần kinh 
trung ương của methocarbamol. 

Methocarbamol đã được báo cáo làm tăng tác dụng của thuốc gây chán ăn, thuốc kháng 
muscarinic và ức chê tác dụng của pyridostigmin. 

10- Cần làm gì khi một lần quén dùng thuốc? 
Nên dùng liều đã bỏ sót ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần dén thị 

bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào giờ thường lệ. Không ub 
iawuống liều kế tiép, 

liều gấp đôi để bù cho 
liều bỏ sót. 

11- Cần bảo quan thuốc này như thé nào? =S 

D& nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. — 
CỐNG T 12- Những déu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 

Thông tin về độc tính cap methocarbamol còn hạn ché. Quá liều methocarbamol thường xảy ắgHỄzx 

khi dùng chung với alcohol hoặc thuốc giảm đau trung ương khác, bao gồm các triệu chứng: GLOME 
buồn nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, hạ huyết áp, co giật và hôn mê. X. . 

Dữ liệu từ theo dõi hậu mãi đã ghi nhận tử vong do quá liều methocarbamol khi dùng một ử\1_J/ 
mình hoặc khi két hợp với thude giảm đau trung ương khác, aleohol hoặc thuốc tác động tới 

tâm thân. 

13- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? 

Điều trị triệu chứng và dung biện pháp hỗ trợ. Biện pháp hỗ trợ gồm duy trì thông khí, kiểm 

soát bài xuất nước tidu và các dấu hiệu sinh tồn, truyền dịch néu cần. Lợi ích của thdm phân 

máu trong điều trị quá liều chưa được biết rõ. 

14- Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này? ; 

Nên thận trọng khi dùng. thuốc cho bệnh nhân suy gan, suy thận. 

Methocgrbamol làm tăng hiệu quả giảm đau trung ương, không dùng kết hợp với alcohol hoặc 

các thuôc giảm đau trung ương khác. 

Sir dụng thuốc trên tré em: Mức độ an toàn và hiệu quả của thuốc trên bệnh nhi dưới 12 tuổi 
chưa được thiêt lập. 

Sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú: 

Do chưa xác định được tính an toàn của methocarbamol trong thời gian mang thai, vi vậy 
không nên dùng thuôc này cho phụ nữ có thai. 

Do chưa được biết rõ methocarbamol có bài tiết vào sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử dụng
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thuốc thận trọng đối với bà mẹ cho con bú. 

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Methocarbamol có thể gây buồn ngủ, 
chóng mặt. Không lái xe, sử dụng máy móc hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào can sự tỉnh táo 

khi đang dùng thuốc này. 

| 15- Khi nào cần tham vấn bác sỹ? 

Nên tham vấn bác sĩ trong những trường hợp sau: 

Khi thuốc không đạt được hiệu quả trị liệu như mong muén trong quá trình điều trị. 

Khi xuất hiện các phản ứng di ứng hoặc triệu chứng mới bắt thường ngay cả khi thuốc được sử 

dụng với liều khuyến cáo. 

Néu cin thêm thông tin xin hỏi ý kién bác sỹ hoặc dược sĩ. 

16- Tiêu chuẩn: USP 39 
' 17- Hạn dùng của thuốc 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

18- Tên, địa chỉ, biểu tượng (néu có) của cơ sở sản xuất 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM GLOMED 

E Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapdre) phường 

An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

19- Ngày xem xét sửa đồi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc. 

151092017 

L. CUC TRUONG 
UONG PHONG 
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